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Phụ lục III

PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN

((Kèm theo công văn số 1417/SGD ĐT-GDTrH ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo))

1. Tên hồ sơ dạy học: : Địa lí 7, Tuần 11 tiết 22, Bài 21: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH                                                                     
 Đới lạnh là xứ sở của băng tuyết, khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Các loài động vật, thực vật ở đây phải tự thích nghi với môi trường mới có thể tồn tại được. Cho đến nay, con người chúng ta còn chưa biết nhiều về đới lạnh. 
2.Mục tiêu dạy học: 
· Về kiến thức:

- Đặc điểm của môi trường:

+ Vị trí địa lý của môi trường đới lạnh.

+ Đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh.

- Sự thích nghi của thực vật và động vật với môi trường:

+ Sự thích nghi của  thực vật.

+ Sự thích nghi của động vật.
· Về kĩ năng:
        -  Reøn luyeän kyõ naêng ñoïc, phaân tích löôïc ñoà, aûnh ñòa lyù về các loài thực động vật của môi trường đới lạnh.
· Thái độ
  -  Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường không chỉ ở đới lạnh mà còn bảo vệ chính môi trường sống của con người trên toàn cầu.
  Để tìm hiểu về đới lạnh học sinh cần vận dụng các kiến thức liên môn sau để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra.

- Địa lý: Đề tìm hiểu về vị trí địa lý, đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh ở vùng Bắc Cực và Nam Cực.

- Sinh học: Để giải thích sự thích nghi của thực vật, động vật với môi trường đới lạnh ở vùng Đài Nguyên Phương Bắc do không có ánh nắng mặt trời nên thực vật chủ yếu là rêu và địa y thấp lùn, còi cọc…Động vật có bộ lông dày, lớp mỡ dày…để thích nghi với môi trường đới lạnh.

- Hóa học: Để giải thích hậu quả của hiện tượng Trái Đất nóng lên làm cho băng ở hai cực tan chảy, gây hiệu ứng nhà kính do môi trường bị ô nhiễm.

- Giáo dục công dân: Có những biện pháp bảo vệ môi trường đới lạnh.
3 . Đối tượng dạy học của bài học:

-Tất cả học sinh khối 7 của trường THCS Vĩnh Bình Nam: Số lượng là 52 học sinh, khối lớp 7.
4.Ý nghĩa 
- Qua bài  này cho thấy việc học là rất quan trọng. Bên cạnh đó việc kết hợp các kiến thức của các môn đã giúp ta tháo gỡ được tình huống éo le rắc rối trong quá trình giảng dạy. 

- Các kiến thức của các môn là rất quan trọng, nếu biết áp dụng các môn đúng cách thì bài giảng sẽ có hiệu quả 
 - Cụ thể là ở bài học này, giúp chúng tôi nắm rõ hơn về vị trí địa lí và đặc điểm của môi trường đới lạnh, nắm được sự thích nghi của thực động vật ở môi trường này và hậu quả của hiện tượng Trái Đất nóng lên làm cho băng ở hai cực tan chảy, gây hiệu ứng nhà kính do môi trường bị ô nhiễm, làm cho các loài thực động vật bị ảnh hưởng nên chúng ta cần phải có biện pháp để bảo vệ môi trường đó là trách nhiệm của tất cả mọi người góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài thực động vật cũng như bảo vệ hành tinh sống của chúng ta.
5. Thiết bị dạy học, học liệu.

- Lược đồ tự nhiên Bắc cực và Nam cực.

- Lược đồ khí hậu thế giới.
- Hình ảnh các loài động vật, thực vật ở đới lạnh.
- Tư liệu dạy học địa lí 7.

- Sách giáo khoa, sách giáo viên.

- Sử dụng lược đồ, tranh ảnh để trình chiếu.

6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học.
1/ Mục tiêu :
a. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được những đặc điểm cơ bản của đới lạnh ( lạnh lẽo có ngày và đêm dài từ 24 giờ tới 6 tháng, lượng mưa rất ít chủ yếu là tuyết). Sự thích nghi đối với thực vật và động vật ở môi trường đới lạnh.

 - Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường.Bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH
  b. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng đọc, phân tích lược đồ, ảnh địa lí.
  c. Thái độ: Có thức bảo vệ môi trường, hạn chế sự nóng lên của Trái Đất để bảo vệ các loài thực vật và động vật ở đới lạnh.

2/ Chuẩn bị:
a. Giáo viên:

* Phương pháp: + Trực quan, vấn đáp, thảo luận, gợi mở.

                             + Các pp/ kĩ thuật dạy học: Học theo nhóm..

*. ĐDDH: Giáo án, SGK,tranh ảnh, lược đồ.
b. Học sinh:  Học bài, soạn bài mới.

3. Tiến trình bài dạy:
a.Kiểm tra bài cũ: (5p)

Nêu các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại trong các hoang mạc ngày nay?
Hãy nêu 1 số biện pháp nhằm hạn chế sự phát triển của hoang mạc?
b.Bài mới 
Giới thiệu bài: *Dạy nội dung bài mới: 
Giới thiệu bài: Đới lạnh là xứ sở của băng tuyết, khí hậu rất khắc nghiệt, cho đến nay còn nhiều điều chúng ta chưa biết về môi trường đới lạnh để hiểu rõ hơn về điều đó hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài 21.(1p)
Hđ1: Tìm hiểu đặc điểm của môi trường(17p)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung chính

	GV: Treo bản đồ TN Bắc cực và Nam cực.
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 Tìm ranh giới của môi trường đới lạnh ở 2 bán cầu ?
 Nêu diễn biến nhiệt độ và lượng mưa trong năm ở đới lạnh?
Có gì khác nhau giữa môi trường đới lạnh ở BBC và môi trường đới lạnh ở NBC?
? Dựa vào lđ h 21.3 nêu diễn biến nhiệt độ và lượng mưa ở đới lạnh?
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 Em có nhận xét gì về khí hậu ở đới lạnh?
GV  bổ sung: Đới lạnh có khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Mùa đông rất dài, hiếm khi thấy Mặt Trời. Nhiệt độ trung bình năm luôn dưới -10oC thậm chí xuống  tới                     -50oC. Thường có bão tuyết dữ dội kèm theo cái lạnh cắt da cắt thịt.
Mùa hạ chỉ dài từ 2 đến 3 tháng. Mặt Trời di chuyển  là là  suốt ngày đêm ở đường chân trời, có nơi đến 6 tháng liền. Thời gian này nhiệt độ có tăng lên nhưng ít khi vượt quá 100C.  Lượng mưa trung bình năm dưới 500mm chủ yếu dưới dạng tuyết rơi. 

 Đất đóng băng quanh năm, chỉ tan một lớp mỏng trên mặt đất khi mùa hạ đến.

 Hiện nay Trái Đất đang nóng lên làm tăng hiệu ứng nhà kính mà nguyên nhân gây nên hiệu ứng nhà kính là do khí thải, chất thải công nghiệp và chất đốt sinh hoạt, khói bụi từ các phương tiện tham gia giao thông, làm tăng khí C02, NO2…  lượng khí thải này quá nhiều bay vào không khí tạo thành một lớp màn chắn như một lớp kính không thoát được ra ngoài.
Quan sát h 21.4, 21.5 so sánh sự khác nhau giữa núi băng và băng trôi. Băng trôi có tác hại gì?
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Hình ảnh về khói bụi từ các phương tiện giao thông, khói bụi từ các nhà máy
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Hình ảnh về hiện tượng cháy rừng

Qua những hình ảnh trên em có nhận xét gì?
- Gv cho hs quan sát hình ảnh
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GV bổ sung: Băng trôi là mảng băng đóng trên mặt biển băng, bị vỡ ra vào mùa hạ và tan trên biển
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Đây là tai họa do mảng băng trôi gây ra.
Tháng 4 – 1912. Con tàu Titanic huyền thoại được hạ thuỷ. Đây là lần vượt biển đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nó đã đâm vào một núi băng trôi, vĩnh viễn nằm dưới biển Bắc Đại Tây Dương lạnh giá mang theo hơn 1500 hành khách.
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GV mở rộng: Ngày nay với khoa học kĩ thuật hiện đại, người ta có thể phá băng bằng các con tàu hiện đại.
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Tàu phá băng
 Sự tan băng ở Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên Trái Đất như thế nào ?

	-Quan sát BĐ kết hợp h21.1, 21.2, 21.3 SGK

-Tìm và xác định trên bản đồ từ 66030’(( 2 cực 

+Nhiệt độ: cao nhất 100C, thấp nhất -300C

+Mưa: Rất ít chủ yếu là mưa tuyết.Băng đóng quanh năm

+Ở đới lạnh ở Bắc cực là đại dương

+Ở đới lạnh Nam cực  là lục địa

+Nhiệt độ cao nhất tháng 7 gần 100C.

+Thấp nhất tháng 2 là -300C 
có tháng nhiệt độ > 00C (từ 3(( 6 tháng) từ T6(( T9 chênh lệch nhiệt độ 400C mưa TB năm 133mm chủ yếu là mưa tuyết.
+Ở đới lạnh khí hậu lạnh lẽo quanh năm, lượng mưa rất ít
Lắng nghe.

Hậu quả của hiện tượng Trái Đất nóng lên làm cho băng ở 2 cực tan chảy, mực nước biển dâng lên làm cho nhiều  vùng đất thấp, ven biển bị nhấn chìm, đe dọa cuộc sống của con người chúng ta.
+Núi băng: Đứng yên

+Băng trôi: Di chuyển gây cản trở giao thông trên biển

-Qua các hình ảnh trên làm cho môi trường bị ô nhiểm, ảnh hưởng đên sức khỏe của con người
-Hs quan sát
Hs chú ý
Hs chú ý

Ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của con người, nhấn chìm những vùng đất thấp, xóa tên các đảo, mất nơi cư trú của con người và động vật
	1. Đặc điểm của môi trường

-Đới lạnh nằm trong khoảng từ 2 vòng cực về phía 2 cực

-Khí hậu vô cùng lạnh lẽo, mùa động kéo dài, nhiệt độ TB luôn dưới -100C có khi -500C
-Mùa hạ: 3 tháng có nhiệt độ không quá 100C

-Lượng mưa rất ít (dưới 500mm)




H Đ2: Tìm hiểu sự thích nghi của thực vật và động vật với môi trường.(14p)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung chính

	Hướng dẫn HS xem h 21.6, 21.7 có loài thực vật nào tồn tại ở đài nguyên Bắc Âu và đài nguyên Bắc Mỹ vào mùa hạ.
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Đài nguyên Bắc Âu vào mùa hạ    Đài nguyên Bắc Mĩ vào mùa hạ 

Có gì khác nhau giữa 2 đài nguyên này?

-Kết luận : Đài nguyên Bắc Mỹ lạnh hơn đài nguyên Bắc Âu

GV: Giải thích sự  thích nghi của các loài Thực vật ở đây giảm chiều cao để chống bão tuyết, tán lá kín để giữ  ấm

-Cho HS xem tranh các loài động vật ở đới lạnh

Hãy kể tên các loài động vật ở đới lạnh?
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Những loại động vật này thích nghi với môi trường đới lạnh ntn?

ĐV còn thích nghi bằng cách nào nữa?

 Vậy đối với con người sống ở đới lạnh họ thích nghi bằng cách nào?

Thảo luận:3 phút.

Tại sao nói đới lạnh là vùng hoang mạc lạnh của Trái Đất?

Lượng mưa ít, rất khô, gió bão mạnh. 
+ Khí hậu khắc nghiệt. Biên độ nhiệt năm và ngày rất  lớn.

+ Địa cực mùa hạ là ngày (6 tháng)
+ Địa cực mùa đông là đêm (6 tháng)
+ Động, thực vật nghèo nàn, rất ít người sinh sống
+ Con người phải sống trong những ngôi nhà băng.

 Kể tên các nguồn tài nguyên của đới lạnh?
GV chuẩn: Đới lạnh là nơi có nguồn tài nguyên rất phong phú hải sản, thú có lông quý, khoáng sản nhưng do điều kiện khai thác rất khó khăn. Gần đây nhờ các phương tiện vận chuyển hiện đại và kĩ thuật tiên tiến con người đã tiến sâu vào vùng cực để nghiên cứu khoa học, khai thác tài nguyên. Nhiều thành phố và các trang trại đã được xây dựng ở vùng gần cực. Tuy nhiên việc săn bắt quá mức đã  làm cho cá voi và nhiều loại thú có lông quý đứng trước nguy cơ tuyệt chủng .

Vậy vấn đề đặt ra cho môi trường ở đới lạnh hiện nay là gì?

	Hs quan sát

+Có các loại rêu, địa y, cây bụi lùn.

+Đài nguyên Bắc Âu vào mùa tuyết đã tan hết nhưng đài nguyên Bắc Mỹ vẫn còn 1 số tuyết đọng lại

Nghe 
Nghe 

+Tuần lộc, gấu, hải cẩu, chim cánh cụt.

+ĐV thích nghi nhờ lớp mỡ dầy, lông không thấm nước, sống từng đàn….

+Bằng cách ngủ đông và di cư
Cả lớp theo dõi(( tìm ra cụm từ thể hiện sự thích nghi của con người ở đới lạnh
Thảo luận

Nghe và ghi nhận
Kể

Lắng nghe

Phải bảo vệ môi trường , bảo vệ các loài động vật tránh nguy cơ tuyệt chủng và  giải quyết sự thiếu nguồn nhân lực để cho đới lạnh phát triển hơn nữa.
	2.Sự thích nghi của Thực vật và Động Vật với môi trường:

 -Vùng đài nguyên nằm ven biển gần Bắc cực có các loài thực vật đặc trưng như: rêu, địa y, 1 số cây bụi thấp lùn

-Động vật thích với khí hậu lạnh nhờ lớp mỡ, lớp lông dày hoặc lông không thấm nước.

-Ngoài ra còn 1 số  loài ngủ đông hoặc di cư




c Củng cố, luyện tập.(4p)
Tại sao nói đới lạnh là vùng hoang mạc lạnh? 

Những loại động vật và thực vật này thích nghi với môi trường đới lạnh ntn?

d Hướng dẫn HS tự học ở nhà(3p)
- Học bài, tìm hiểu bài “Hoạt động Kinh tế của con người ở đới lạnh”.

- Trả lời các câu hỏi cuối sgk.
7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập:

Kiểm tra học sinh bằng hình thức tự luận 15 phút.
 Đề: Sau khi học xong bài này, em hãy giới thiệu những hiểu biết của em về môi trường đới lạnh.
Yêu cầu: HS cần trình bày được các nội dung sau: 
· Giới thiệu được về vị trí của đới lạnh.

· Biết được đặc điểm khí hậu, lượng mưa của vùng.

· Biết được tác hại của việc băng tan, ảnh hưởng đến đời sống của con người.

· Nắm được các loài thực động vật ở môi trường đới lạnh.
· Vấn đề đặt ra cho môi trường đới lạnh hiện nay là gì.
8. Các sản phẩm của học sinh.
Việc kết hợp kiến thức liên môn như: Sinh học, Hóa học, Giáo dục công dân vào môn Địa lí rất quan trọng. 

- Hiểu được sự thích nghi của thực vật, động vật với từng kiểu môi trường để áp dụng vào thực tế trồng trọt và chăn nuôi phù hợp với từng vùng, miền trên đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới.

- Biết được đới lạnh là nơi giàu tài nguyên khoáng sản, cần  được đầu tư để khai thác triệt để tài nguyên của môi trường này.

- Giúp cho bài học được bao quát, đầy đủ hơn.  Học sinh giải thích được các hiện tượng tự nhiên xung quanh môi trường các em đang sống.

 Như vậy kiến thức liên môn tạo điều kiện cho học sinh chủ động, tích cực, sáng tạo. Giúp học sinh ý thức hơn việc học phải đi đôi với hành, rèn luyện các kĩ năng giải quyết tình huống trong cuộc sống. 
Qua quá trình giảng dạy bài học này ở khối lớp 7 và tôi đã cho làm kiểm tra thu được kết quả như sau:
	Tổng số HS
	Điểm từ 8 – 10
	Tỉ lệ (%)
	Từ 6,5 – dưới 8
	Tỉ lệ (%)
	Từ 5 – dưới 6,5
	Tỉ lệ (%)
	Dưới 5
	Tỉ lệ (%)

	Khối 7: 
52
	12
	23.1
	25
	48
	15
	28.9
	0
	0
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